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	HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
TT

HỌ, ĐỆM

TÊN

MÃ SV

LỚP

Giáo viên hướng dẫn

Tiểu ban

1

Nghiêm Thị Lan

Anh

612658

K61QLDD A

Nguyễn Thị Thu Hương

2

2

Trần Thị Phương

Anh

603584

K60QLDD B

Trần Trọng Phương

1

3

Đỗ thị

Bình

603778

K60QLDD D

Quyền Thị Lan Phương

2

4

THET

Bunthouch

612670

K61QLDD A

Nguyễn Thị Thu Hương

2

5

Lộc Văn

Chỉnh

624004

LTK62QLDD

Đoàn Thanh Thủy

2

6

Hoàng Thị

Đào

603699

K60QLDD C

Nguyễn Đức Thuận

2

7

Trần Văn

Đạo

603498

K60

LDD A

Nguyễn Đức Thuận

1

8

Chu Minh

Đạt

624005

LTK62QLD D

Luyện Hữu Cử

3

9

Tô Thị

Hiền

612750

K61 QLDD B

Lê Thị Giang

2

10

Vũ Văn

Hiệu

624007

LTK62QLD D

Lê Thị Giang

2

11

Đào Ngọc

Hoàng

612691

K61QLDD A

Nguyễn Thị Thu Hương

1

12

Nguyễn Thị 

Hường

612

95

K61QLDD A

Nguyễn Đức Lộc

1

13

Nguyễn Ngọc

Huyền

603518

K60QLDD A

Đỗ Thị Đức Hạnh

1

14

Nguyễn Thanh

Huyền

612698

K61QLDD A

Nguyễn Thị Thu Hương

1

15

Hoàng Thị Minh

Huyền

612758

K61QLDD B

Trần Trọng Phương

1

16

Vũ Trung

Kiên

590794

K59CNTYD

Nguyễn Đình Trung

1

17

Đào Thị

Lâm

603719

K60QLDD C

Nguyễn Quang Học

3

18

Trần Nhật

Lệ

612763

K61QLDD B

Nguyễn Thị Thu Hiền

3

19

Nguyễn Thị Thuỳ

Linh

603627

K60QLDD B

Vũ Thị Xuân

3

20

Ma Văn

Luân

624013

LTK62QLD D

Nguyễn Quang Huy

3

21

Nguyễn Văn

Lương

603818

60QLDD D

Nguyễn Khắc Việt Ba

2

22

Đào Hương

Ly

603819

K60QLDD D

Nguyễn Khắc Việt Ba

2

23

Phùng Thị

Mai

597014

K59KHD A

Nguyễn Văn Thao

3

24

Vũ Thị Hiền 

Minh

612774

K61QLDD B

Nguyễn Đình Trung

1

25

Nguyễn Thanh

Nam

603638

K60QLDD B

Luyện Hữu Cử

3

26

Nguyễn Thị Ánh

Ngọc

603738

K60QLDD C

Phan Văn Khuê

1

27

Nguyễn Thị Thanh

Nhàn

603741

K60QLDD C

Nguyễn Thị Thu Hiền

1

28

Lê Công

Nhất

603742

K60QLDD C

Nguyễn Văn Quân

1

29

Bùi Thị Thanh

Phương

612858

K61QLDD C

Nguyễn Đức Thuận

2

30

Nguyễn Văn

Quân

603884

K60QLDD E

Nguyễn Hữu Thành

3

31

Chim

Sophorl

612718

K61QLDD A

Nguyễn Tuấn Anh

3

32

Lê Văn

Thái

612793

K61QLDD B

Nguyễn Đình Trung

1

33

Phạm Văn

Thắng

624019

LTK62QLDD

Nguyễn Tuấn Anh

2

34

Chu Việt

Thắng

624018

LTK62QLDD

Nguyễn Đình Trung

1

35

Âu Thị

Thảo

603552

K60QLDD A

Đỗ Thị Đức Hạnh

2

36

Vũ Hà

Thu

603756

K60QLDD C

Phạm Văn Vân

2

37
Trịnh Thị Thanh
Thủy
603855
K60-QLDD D
Phan Thị Thanh Huyền
3
38
Nguyễn Thị Huyền
Trang
612802
K61QLDD B
Phạm Quý Giang
2

39
Đào Thị Thu

Trang

612727

K61QLDD A

Nguyễn Thị Thu Hương

3

40
Trần Thị Ánh

Tuyết

598382

K59 QTTC A

Phan Thị Thanh Huyền

3

41
NUN

Vearakboth
612732

K61QLDD A

Đỗ Văn Nhạ

3




